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PHỤ BIỂU 10. ĐƠN VỊ: HUYỆN THỌ XUÂN 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Năm sinh
	Số Căn cước công dân
	Địa chỉ
	Nhu cầu
nhà ở

	
	
	
	
	Thôn, khu phố
	Xã, thị trấn
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Hộ gia đình chính sách

	1.
	Hộ cận nghèo có thành viên là NCC với cách mạng

	1
	Trần Văn Viên
	1940
	038040008254
	Liên Phô
	Xuân Hồng
	
	1

	II.
	Hộ nghèo

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân)

	2
	Lê Thị Hoa
	1968
	038168002236
	Thôn 3
	Thọ Lâm
	1
	

	3
	Lê Xuân Ngọc
	1938
	038038002775
	Hải Mậu
	Thọ Hải
	1
	

	4
	Trạc Thị Khơi
	1943
	038143008309
	Thôn 8
	Thọ Xương
	1
	

	5
	Lê Thị Toà
	1932
	038132003516
	Đống Nãi
	Tây Hồ
	1
	

	6
	Nguyễn Thị Lam
	1945
	038145013888
	Thôn 6
	Phú Xuân
	1
	

	7
	Lê Thị Hiền
	1934
	038134004824
	Trung thôn 1
	Bắc Lương
	1
	

	8
	Trịnh Văn Ninh
	1971
	038071008071
	Long Linh Ngoại 1
	Trường Xuân
	1
	

	9
	Lưu Thị Công
	1964
	038164007337
	Thôn 9
	Quảng Phú
	1
	

	10
	Lê Thị Chẩn
	1941
	038141005948
	Thôn 7
	Xuân Lai
	1
	

	11
	Hoàng Thị Liên
	1971
	038171030145
	Thôn 1
	Xuân Lai
	1
	

	12
	Trịnh Thị Chắm
	1928
	038128004500
	Vinh Quang
	Xuân Minh
	
	1

	13
	Lê Thị Hồng
	1957
	038157017818
	3 Yên Trường
	Thọ Lập
	
	1

	14
	Vũ Văn Vang
	1969
	038069005927
	Thôn 1
	Xuân Phong
	
	1

	15
	Phạm Thị Hảo
	1947
	038140009986
	Thôn 2
	Xuân Phong
	
	1

	16
	Lê Thị Tuyết
	1961
	038161008096
	Quần Lai 2
	Thọ Diên
	
	1

	17
	Lê Thị Ngọc
	1968
	038168000477
	Thôn 4
	Thọ Lộc
	1
	

	18
	Đào Thị Oanh
	1978
	038178028832
	Quyết Thắng 1
	Xuân Bái
	1
	

	19
	Lê Công Thủy
	1989
	038089006718
	Đồng Dọc
	Xuân Hồng
	1
	

	20
	Lê Thị Tâm
	1962
	038162029566
	Thôn 4
	Xuân Sinh
	1
	

	21
	Nguyễn Thị Ngọc
	1950
	038150014827
	Bột Thượng
	Xuân Sinh
	
	1

	22
	Lê Thị Oanh
	1982
	038182025853
	Yên Cư
	Xuân Sinh
	1
	

	23
	Nguyễn Mậu Nam
	1987
	038087049973
	Hải Thành
	Thọ Hải
	1
	

	24
	Nguyễn Thị Mận
	1971
	038171016442
	MỸ thượng
	Bắc Lương
	1
	

	25
	Lại Thị Gấm
	1971
	038171031560
	Thôn 3
	Quảng Phú
	
	1

	2.
	Hộ nghèo dân tộc thiểu số

	26
	Bùi Văn Ty
	1956
	038056011828
	Khu phố 5
	TT Sao Vàng
	
	1

	27
	Phạm Văn Báo
	1979
	038079007648
	Bàn Lai
	Xuân Phú
	1
	

	28
	Trần Thế Anh
	2005
	038205023785
	Hố Dăm
	Xuân Phú
	1
	

	3.
	Hộ nghèo còn lại

	29
	Nguyễn Văn Dậu
	1988
	038088001106
	Hữu Lễ 1
	Thọ Xương
	1
	

	30
	Trần Thị Hảo
	1955
	038155018382
	Thống Nhất
	Xuân Hưng
	1
	

	31
	Tạ Quang Tiến
	1952
	038052013583
	Thôn Quảng Ích 1
	Xuân Thiên
	1
	

	32
	Lê Thị Liên
	1947
	038147007938
	Phấn Thôn
	Thọ Hải
	
	1

	33
	Nguyễn Thị Giáp
	1948
	038148002284
	Hải Thành
	Thọ Hải
	
	1

	34
	Hoàng Thị Thăm
	1950
	038150010911
	Thủ Trinh
	Thọ Xương
	
	1

	35
	Lê Thế Hoài
	1979
	038079008849
	Thôn 9
	Thuận Minh
	
	1

	36
	Nguyễn Văn Cung
	1947
	038047009352
	Bích Phương
	Xuân Sinh
	
	1

	37
	Lê Thị Thuận
	1963
	038163028581
	Thôn 1
	Xuân Lai
	
	1

	38
	Bùi Thị Nga
	1953
	038153015292
	Phúc Hạ
	Nam Giang
	
	1

	39
	Trịnh Thị Trang
	1949
	038149015671
	Phúc Hạ
	Nam Giang
	
	1

	40
	Lê Thị Hiệp
	1954
	038154003132
	Vực Trung
	Xuân Hồng
	
	1

	41
	Hoàng Thị Ninh
	1988
	038188042584
	Lộc Thịnh
	Xuân Hồng
	1
	

	42
	Lê Thị Hiền
	1964
	038164005186
	Thôn 5
	Xuân Sinh
	1
	

	43
	Nguyễn Văn Sơn
	1974
	038074010962
	Quyết Thắng 2
	Xuân Bái
	1
	

	44
	Lê Thị Bình
	1984
	038184011201
	Phúc Gia
	Nam Giang
	1
	

	45
	Bùi Thị Triệu
	1947
	038147003121
	Thôn Cộng Lực
	Xuân Thiên
	
	1

	III
	Hộ còn khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ  cận nghèo

	46
	Bùi Văn Chính
	1986
	038086000987
	Đồng Luồng
	Xuân Phú
	1
	

	47
	Lê Thị Toán
	1975
	038175007847
	Hiệp Lực
	Xuân Thiên
	1
	

	48
	Lê Văn Nhàn
	1979
	038079032568
	Thống Nhất
	Xuân Thiên
	1
	

	49
	Nguyễn Văn Thiện
	1984
	038084012364
	Thôn 1 Yên Trường
	Thọ Lập
	1
	

	50
	Lê Thị Kim
	1957
	038157005718
	Quần Lai 1
	Thọ Diên
	1
	

	51
	Trần Hữu Đại
	1970
	038070020217
	Hải Trạch 2
	Thọ Diên
	1
	

	52
	Nguyễn Duy Trung (hộ bà Trần Thị Khoan)
	1982
	038082008593
	Hương 2
	Thọ Hải
	1
	

	53
	Lê Minh Thành
	1977
	038077003644
	Khu phố 11
	TT Sao Vàng
	1
	

	54
	Trần Danh Hùng
	1975
	038075020357
	Xóm Phủ Lịch
	Xuân Tín
	1
	

	55
	Phạm Thị Hà
	1988
	038188019003
	Thôn 9
	Thuận Minh
	1
	

	56
	Trịnh Duy Sâm
	1944
	038044007470
	Xóm 26
	Xuân Tín
	
	1

	57
	Trình Văn Thoại
	1960
	038060024080
	Thôn 2
	Phú Xuân
	
	1

	58
	Cao Văn Nuôi
	1970
	038070026473
	Quyết Tâm
	Thọ Lâm
	
	1

	59
	Lê Viết Nhâm
	1949
	038049014092
	Điền Trạch
	Thọ Lâm
	
	1

	60
	Phạm Văn Quyền
	1970
	038070015726
	Thôn 2 Phúc Bồi
	Thọ Lập
	
	1

	61
	Lê Doãn Bình
	1952
	038052015094
	Khu phố 7
	TT Sao Vàng
	
	1

	62
	Đỗ Thị Vàn
	1945
	038145003036
	Thọ Khang
	Xuân Hoà
	
	1

	63
	Nguyễn Thị Đào
	1965
	038165013728
	Xóm 26
	Xuân Tín
	1
	

	64
	Nguyễn Viết An
	1975
	038075018035
	Hạnh Phúc
	Phú Xuân
	1
	

	65
	Phạm Thị Tỉnh
	1973
	038173034676
	Mỹ thượng 3
	Bắc Lương
	1
	

	66
	Lê Văn Chinh
	1974
	038074007526
	Hoàng Kim
	Xuân Sinh
	1
	

	67
	Lê Ngọc Bắc
	1985
	038085005189
	Khu Vĩnh Nghi
	TT Thọ Xuân
	1
	

	68
	Phạm Văn Khải
	1994
	038094017969
	Làng Bài
	Xuân Phú
	1
	

	69
	Hà Văn Thủy
	1993
	038093040819
	Khu phố 9
	TT Sao Vàng
	
	1

	70
	Lê Anh Thái
	1995
	038095036336
	Đồng Luồng
	Xuân Phú
	
	1

	71
	Bùi Văn Công
	1984
	038084036836
	Làng Sung
	Xuân Phú
	
	1

	72
	Nguyễn Thị Thắm
	1980
	038180024868
	Hương 1
	Thọ Hải
	
	1

	73
	Bùi Thị Yến
	1974
	038174009747
	Quảng Ích 2
	Xuân Thiên
	
	1

	2.
	Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

	74
	Đỗ Ngọc Hào
	1949
	038049007629
	Thọ Khang
	Xuân Hoà
	1
	

	75
	Nguyễn Thị Lai
	1945
	038145006683
	Quần Lai 2
	Thọ Diên
	
	1

	3.
	Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	76
	Tống Thị Thế
	1942
	038142001786
	Trung Lập 3
	Xuân Lập
	1
	

	77
	Hoàng Thị Lan
	1957
	038157015141
	Liên Phô
	Xuân Hồng
	1
	

	78
	Lê Thị Phượng
	1938
	038138005081
	Hùng Mạnh
	Xuân Hồng
	
	1

	79
	Lê Trọng Túc
	1959
	038059023254
	Thôn 1
	Thuận Minh
	
	1

	80
	Lê Thị Tỵ
	1936
	038136005616
	Thôn 6
	Thọ Lộc
	
	1

	81
	Đinh Thị Bính
	1932
	038132000676
	xóm 24
	Xuân Tín
	
	1

	82
	Trần Hữu Tải
	1950
	038050020623
	Hải Trạch 1
	Thọ Diên
	
	1

	4.
	Hộ dân tộc thiểu số

	83
	Nguyễn Trọng Chính
	1988
	038088014510
	Xuân Tâm
	TT Sao Vàng
	1
	

	84
	Phạm Văn Cần
	1966
	038066004602
	Làng Bài
	Xuân Phú
	1
	

	85
	Trương Công Bằng
	1983
	038083000804
	Ba Ngọc
	Xuân Phú
	1
	

	86
	Phạm Văn Mười
	1982
	038082001094
	Đồng Cốc
	Xuân Phú
	
	1

	5.
	[bookmark: _GoBack]Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

	87
	Đỗ Thị Hường
	1960
	038160021908
	Thôn 3 Yên Lược
	Thuận Minh
	1
	

	88
	Đỗ Thị Hà
	1954
	038154017489
	Hải Trạch 2
	Thọ Diên
	1
	

	89
	Lê Thị Thảo
	1957
	038157026587
	Thịnh Mỹ 2
	Thọ Diên
	1
	

	90
	Nguyễn Thị Sáu
	1969
	038169015448
	Quần Lai 2
	Thọ Diên
	1
	

	91
	Trịnh Thị Hường
	1968
	038168003985
	Ngọc Trung
	Xuân Minh
	1
	

	92
	Lê Văn Toán
	1950
	038050005672
	Khu Đồng Thôn
	TT Thọ Xuân
	1
	

	93
	Lê Thị Lan
	1957
	038157006970
	Trung Thành
	Xuân Hoà
	
	1

	94
	Trịnh Xuân Hùng
	1973
	038073025969
	Khu phố 4
	TT Sao Vàng
	
	1

	95
	Lê Thị Xuân
	1980
	038180004207
	Thôn 9
	Thọ Xương
	
	1

	96
	Lê Đình Phong
	1960
	038060035641
	Yên Cư
	Xuân Sinh
	
	1

	97
	Lê Thị Năm
	1970
	038170036675
	Hố Dăm
	Xuân Phú
	1
	

	98
	Lê Văn Hiếu
	1981
	001081039037
	Bàn Lai
	Xuân Phú
	1
	

	99
	Lê Thị Hương
	1968
	038168032364
	Quần Đội
	Thọ Diên
	1
	

	100
	Nguyễn Xuân Mạnh
	1969
	038069008183
	Thôn Hoà Bình
	Xuân Thiên
	1
	

	101
	Lê Thị Thanh
	1963
	038163030682
	Thôn 3
	Xuân Phong
	
	1



